       SỞ Y TẾ LÂM ĐỒNG                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRUNG TÂM Y TẾ BẢO LÂM                        Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc 

       Số: 25 / KH- TTYT
                               Bảo Lâm, ngày  19  tháng 01  năm 2022
KẾ HOẠCH

Hoạt động chương trình an toàn vệ sinh lao động
Sức khỏe bệnh nghề nghiệp năm 2022
Căn cứ:
  - Luật an toàn vệ sinh lao động của Quốc hội ngày 15/ 06/ 2015.
  - Nghị định số 44/ 2016/ NĐ – CP Ngày 15/ 05/ 2016.

  - Nghị định số 39/ 2016/ NĐ – CP Ngày 15/ 05/ 2016.

  - Thông tư số: 14/ 2013/TT-BYT ngày 06/ 05/ 2013.
  - Thông tư số : 19/ 2016/ TT- BYT ngày 30 / 06 / 2016.

  - Quyết định số: 24/ QĐ-TTKSBT ngày 07/ 01/ 2022 của Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh V/v: “ Giao chỉ tiêu chương trình Y tế quốc gia năm 2022”.
          I/ ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG NĂM 2021      

1. Kết quả đạt được

· Số cơ sở trong phạm vi quản lý: 13 cơ sở, trong đó số người lao động là 550 người.
· Số cơ sở khám sức khỏe định kỳ 1/13: trong đó 90% sức khỏe đạt loại I, 10% đạt loại II.
· Báo cáo công tác thực hiện phòng chống dịch Covid-19 tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, khu công nghiệp trên địa bàn: 7/31 CSSXKD-KCN báo cáo số test SARS-COV-2.
2. Thuận lợi:
· Được sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp của TTKSBT tỉnh, UBND huyện, Phòng Y tế và các ban ngành đoàn thể.

· Sự phối hợp tích cực của các cán bộ chương trình và y tế thôn bản – CTV.

3. Khó khăn:

· Các doanh nghiệp đóng rải rác trên địa bàn toàn Huyện ảnh hưởng đến công việc quản lý và kiểm tra.

· Sự am hiểu về vấn đề sử dụng người lao động trong các doanh nghiệp chưa đúng theo qui định.

· Công tác đo đạt các yếu tố trong môi trường lao động không thực hiện được do không có máy móc,thiết bị mà chỉ dùng cảm quan.

· Do tình hình dịch bệnh Coid-19 diễn biến phức tạp nên ảnh hưởng nhiều đến công tác kiểm tra, giám sát và công tác khám sức khỏe cho người lao đọng tại các cơ sở kinh doanh sản xuất, khu công nghiệp. Vì vậy năm 20212 công tác quản lý chưa đạt hiệu quả cao.
· Nay TTYT huyện Bảo Lâm lập kế hoạch triển khai công tác chương trình An toàn vệ sinh lao động- Sức khỏe bệnh nghề nghiệp năm 2022 như sau:
  II- KẾ HOẠCH HỌAT ĐỘNG 2022
1. Mục tiêu

1.1. Mục tiêu chung:

Nhằm từng bước nâng cao, bảo vệ sức khỏe và an toàn lao động (ATLĐ) cho người lao động, cải thiện điều kiện làm việc, giảm ô nhiễm môi trường  trong các Doanh nghiệp, xí nghiệp trên địa bàn huyện.

1.2. Mục tiêu cụ thể:

- Tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống các bệnh nghề nghiệp phổ biến trong các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh có nguy cơ cao về bệnh  nghề nghiệp.

- Tăng cường tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho người làm công tác y tế tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh .

- Các hoạt động nhằm phòng ngừa, giảm thiểu và khắc phục hậu quả bệnh nghề nghiệp.
- Nâng cao năng lực quản lý và quản lý vệ sinh lao động, môi trường lao động của doanh nghiệp.

- Giám sát hỗ trợ chuyên môn công tác VSLĐ cho 80% doanh nghiệp được quản lý.

- Tăng cường tuyên truyền các cơ sở sử dụng lao động, đo môi trường lao động và khám sức khỏe định kỳ, khám bệnh nghề nghiệp cho công nhân.

2. Nội dung kế hoạch 
2.1. Thời gian triển khai: Năm 2022.
2.2 Địa điểm: 14 xã, thị trấn, các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn huyện
2.3 Thực hiện chỉ tiêu: 
	STT
	Chỉ tiêu
	Thực hiện (%)

	1
	Tỷ lệ cơ sở lao động có yếu tố gây bệnh nghề nghiệp được quản lý
	35

	2
	Tỷ lệ cơ sở lao động được quan trắc môi trường
	15

	3
	Tỷ lệ cơ sở lao động được tư vấn các bệnh không lây nhiễm, thực hiện các biện pháp phòng, chống, nâng cao sức khỏe, dinh dưỡng vệ sinh, phù hợp với điều kiện lao động, tăng cường vận động nơi làm việc
	70

	4
	Tỷ lệ người lao động tại các cơ sở lao động có nguy cơ  mắc bệnh nghề nghiệp được tiếp cận thông tin về yếu tố có hại, biện pháp phòng chống và được khám phát hiện sớm bệnh nghề nghiệp.

	35

	5
	Tỷ lệ người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được sơ cấp cứu tại nơi làm việc, khám bệnh, điều trị phục hồi chức năng.
	70

	6
	Tỷ lệ người lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất được tư vấn và cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, phòng chống HIV/AIDS và nuôi con bằng sữa mẹ (lao động nữ)
	35

	7
	Tỷ lệ trạm y tế thực hiện các hoạt động chăm sóc sức khỏe người lao động trong khu vực không có hợp đồng (nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và làng nghề,...)
	25


4/ Nhiệm vụ cụ thể:

4.1 Đối với tuyến Huyện:

- Triển khai các thông tư, văn bản đến các doanh nghiêp, trường học …để triển khai các hoạt động chương trình.

- Phối kết hợp cùng đoàn liên ngành huyện định kỳ kiểm tra vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn lao động tại các doanh nghiệp, trường học và các cơ sở kinh doanh thuốc BVTV.

- Làm tờ trình gửi khoa SKNN – Trung tâm kiểm soát bệnh tật Tỉnh phối kết hợp để triển khai khám sức khỏe bệnh nghề nghiệp cho các đối tượng nguy cơ cao mắc các bệnh nghề nghiệp và đo các yếu tố vi khí hậu, độ ồn, bụi, khí độc … tại các doanh nghiệp, nhà máy.

- Triển khai tập huấn, in ấn và cung cấp tài liệu cho các đơn vị Y tế vá các doanh nghiệp.

4.2 Đối với xã, thị trấn:

- Triển khai hoạt động theo từng quí .


-  Lập kế hoạch năm, quý, tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động (AT-VSLĐ) theo công văn hướng dẫn của tuyến trên và phối kết hợp với đoàn liên ngành Huyện để kiểm tra AT-VSLĐ các Doanh nghiệp trong tháng hành động AT-VSLĐ. 

- Điều tra, quản lý tất cả những cơ sở hiện có trên địa bàn về ngành nghề sản xuất, số lượng công nhân, tình hình kiểm tra ATLĐ, VSMT và khám sức khỏe định kỳ cho người lao động và học sinh ( Phụ lục 1).

- Điều tra và quản lý tất cả các cơ sở kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn và báo cáo tình hình nhiễm độc thuốc BVTV theo định kỳ, có sổ quản lý cụ thể.

( Phụ lục 2 )

- Định kỳ 6 tháng kiểm tra , giám sát các quầy thuốc BVTV trên địa bàn.

- Có sổ quản lý các ca ngộ độc thuốc BVTV cập nhật định kỳ hàng tháng.

- Phối hợp với đoàn liên ngành Huyện hoặc tự tổ chức kiểm tra định kỳ theo qui định của chương trình.

- Tổng hợp và báo cáo số liệu cho chương trình hàng quí cụ thể và chính xác. 

3.  Điều kiện đảm bảo
        3.1. Vật tư, trang thiết bị: Trung tâm y tế cấp tài liệu truyền thông: băng rôn, …cho các đơn vị.

3.2. Nhân lực:

- Ban chỉ đạo của huyện tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các công ty, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn. 

- Ban chỉ đạo của các xã – TT, đảm bảo tham gia theo hoạt động của chương trình.

 3.3. Kinh phí: 

Dựa vào kế hoạch phân bổ  kinh phí chương trình mục tiêu y tế – Dân số của Sở Y tế năm  2022”.

4. Đề xuất- kiến nghị
4.1. Với Khoa sức khỏe bệnh nghề nghiệp – Trung tâm kiểm soát bệnh tật Tỉnh:

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và chỉ đạo chuyên môn cho tuyến Huyện, tuyến xã.
             - Phối kết hợp đo đạt môi trường lao động trong các nhà máy, xí nghiệp và trường học.


4.2.  Với UBND  và Phòng Y tế:

 - Chỉ đạo các công ty, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất thực hiện đúng thoe các quy định.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các công ty, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất thực hiện công tác AT-VSLD.
          -  Xử lý theo luật định đối với các doanh nghiệp không thực hiện theo thông tư hướng dẫn của Bộ Y tế.
  
 Trên đây là kế hoạch triển khai chương trình VSATLĐ – SKBNN năm 2022 của TTYT huyện Bảo Lâm./. 

	PHÓ GIÁM ĐỐC



	( Đã ký)

	Nguyễn Văn Hải


           Nơi nhận:





                

               - Khoa SKNN- KSBT(B/c);

               - P. Y tế(B/c);

               - BGĐ-TTYT (C/đ);                                                                                       

  - Phòng KH-TH(Đ/b);                                                                                
               - 02 PKĐK &12 TYT(T/h);

               - Lưu VT- CT;                                                                                    
Danh sách tạm thời đang quản lý các xí nghiệp, nhà máy, trên địa bàn:

	TT
	TÊN CƠ SỞ – DOANH NGHIỆP
	ĐỊA CHỈ
	NGÀNH NGHỀ SX CHÍNH
	SỐ LƯỢNG CÔNG NHÂN

	1
	Nhà Máy Tâm Châu
	Lộc An
	SX – Chế biến Trà
	50

	3
	C. Ty TNHH –TFB
	Lộc Quảng
	SX – Chế biến Trà
	145

	4
	C. Ty TNHH Uyển Du
	Lộc Tân
	SX – Chế biến Trà
	30

	5
	Các DN nhỏ Lộc An
	Lộc An
	SX – Chế biến
	30

	6
	C.Ty  Hằng Sơn Điền
	Lộc Tân
	SX – Chế biến Trà
	40

	7
	Nhà Hàng Hưng Phát
	Lộc An
	Dịch vụ ăn uống
	20

	8
	C. Ty TNHH Tri Sum
	Lộc Tân
	SX – Chế biến trà
	30

	9
	C. Ty TNHH Triệu Minh
	Lộc Quảng
	SX – Chế biến trà
	70

	10
	C. Ty Hoa Trường Xuân
	Lộc Quảng
	Cây hoa cảnh
	30

	11
	C. Ty  Phương Nam
	Lộc Quảng
	SX – Chế biến trà
	30

	12
	C. Ty Trường Thái
	Lộc Quảng
	SX – Chế biến trà
	70

	13
	Nhà hàng Tâm châu
	Lộc An
	Dịch vụ ăn uống
	30

	14
	C. Ty TNHH Trí Việt
	Lộc Tân
	SX- Chế biến trà
	45

	
	Tổng Cộng:
	
	
	620


* Ghi chú: -  Có thể một số cơ sở phát sinh thêm và các cơ sở đang quản lý bị giải thể.

        - Các đơn vị điều tra theo mẫu đính kèm ( Phụ lục 1 ).

      Phụ lục 1:             BẢNG TỔNG HỢP SỐ LIỆU ĐIỀU TRA

 CHƯƠNG TRÌNH ATVSLĐ NĂM 2021

              Cơ sở sản xuất, Kinh doanh,  trường học trong phạm vi đang quản lý:

	TT
	Tên Cơ sở SX -CB, Trường học
	Ngành nghề 
	Số Công nhân -

Học Sinh
	Tổ Chức Y Tế

	
	
	
	Tổng số
	Số Nữ
	Khám SK định kỳ
	Có Cán Bộ YTế

	
	
	
	
	
	
	Bác Sỹ
	Y Sỹ
	Khác

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng Cộng:
	
	
	
	
	
	
	


Phụ lục 2:   Điều tra Cơ sở kinh doanh  thuốc BVTV trên địa bàn

	TT
	Tên Cơ Sở
	Chủ Cơ Sở
	Địa Chỉ
	S.L Nhân Viên
	Số Điện Thoại

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	

	16
	
	
	
	
	

	17
	
	
	
	
	

	18
	
	
	
	
	

	19
	
	
	
	
	

	20
	
	
	
	
	

	21
	
	
	
	
	

	22
	
	
	
	
	

	23
	
	
	
	
	

	24
	
	
	
	
	

	25
	
	
	
	
	

	26
	
	
	
	
	

	27
	
	
	
	
	

	28
	
	
	
	
	

	29
	
	
	
	
	

	30
	
	
	
	
	

	
	Tổng Cộng:
	
	
	
	


Ghi chú: Phải cập nhật đầy đủ các thông tin theo mẫu.

